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Câu 1.Phân số nào lớn hơn 1 ?(mức 1)
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Câu 2. Phân số nào dưới đây bằng phân số 
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.(mức 1)

   A. 
[image: image6.wmf]5

5

                       B. 
[image: image7.wmf]10

5

                         C. 
[image: image8.wmf]15

9

                        D. 
[image: image9.wmf]25

5


Câu 3.  Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 4m2 36 dm2 = … dm2 là (mức 2)

 A.   436                  B.  4360                   C.  4306                          D.  4036

Câu 4. Hãy xếp các phân số 
[image: image10.wmf]9

8

;

7

4

;

3

2

; 
[image: image11.wmf]8

9

 theo thứ tự từ bé đến lớn : (mức 3)

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Câu 5. Tổng số tuổi của hai anh em là 24 tuổi, anh hơn em 6 tuổi. Tuổi anh là (mức 2)  

A. 14                         B. 13
    C. 15

          D. 12
Câu 6. Tính (mức 2)
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................................

Câu 7. Hãy viết ra tất cả các phân số mà mỗi phân số có tổng của tử số và mẫu số bằng 7 (mức 4)

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 8. Một cửa hàng có 100kg gạo. Ngày đầu bán được 50kg gạo, ngày thứ hai bán được bằng 
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 ngày đầu. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?  (mức 3)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Khoanh vào chữ cái ghi kết quả đúng : (Mỗi ý đúng : 0,5đ)

1/  5 triệu,7 trăm nghìn, 5 trăm và 3 đơn vị.

a.  5070503    b. 5 007053     c. 5700503     d. 5705003

2/  2 tấn 85 kg =…….kg

a.  2085 kg      b. 2850 kg      c. 2850 kg      d. 285 kg

3/ 1 phút 8 giây = giây

a. 68 giây        b. 18 giây     c. 608 giây      d. 86 giây

4/ Số trung bình cộng của 25 ; 36 ; 24 ; 35 và 30 là:

a. 20                b. 30               c. 40               d. 35

5/ Chu vi hình chữ nhật có chiều rộng bằng 4cm, chiều dài bằng 6cm là:

a. 24 cm          b. 20 cm         c. 10 cm         d. 5 cm 

6/ Một hình vuông có cạnh là 5 cm. Chu vi hình vuông là:

a.20  cm          b. 25 cm         c. 10 cm         d. 15 cm

7/ 2 ngày 2 giờ =…..giờ

a.  24 giờ         b. 50 giờ        c.  48 giờ        d. 122 giờ

8/ Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1945 , năm đó thuộc thế kỉ nào ?

a.thế kỉ XX     b. thế kỉ XXI     c. thế kỉ XIX     d. thế kỉ XVIII

9/ 1 thế kỉ 20 năm = …..năm,

a.100 năm       b. 120 năm        c.1000 năm          d. 1200 năm

10/ Dãy số tự nhiên liên tiếp là :

a.0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ;…..

b.1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11 ;…….

c.2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ;………….

1/ Tính giá trị biểu thức  (1đ)

    4680 : 6 + 245 x 9

                                                                A                          B

2/ (1đ) Trong hình bên, các cặp cạnh :                            

                                                                   D                                               C               

- Song song với nhau :……………………………………………..

- Vuông góc với nhau :…………………………………………….

3/ Đặt tính rồi tính: (1đ)

      2354  x  4                                         68322 :  2

4/ Tìm x: (1đ)

  a/ X x 2 = 150 : 3                                   

5/ Bài toán:(1đ) Một cửa hàng bán đựơc 120 mét vải hoa và vải trắng. Số vải trắng 
 bán  đuợc nhiều hơn số vải hoa là 24 mét. Hỏi của hàng bán đựoc bao nhiêu mét vải 
mỗi loại ?
1.  a. Số  gồm 6 vạn, 5 nghìn và 4 chục được viết là : 
A.50 640              B.65 040                   C.5 640                     D. 6 540

     b. Chữ số  9  trong số  1 986 850  có giá trị là : 

A. 900                  B. 9 000                   C. 900 000                 D. 90 000

2. Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại 48 tuổi, mẹ hơn con 26 tuổi. Tính tuổi mỗi người hiện nay?

A. 34, 14               B. 35,13                   C. 36, 12                    D. 37, 11

3. Một hình vuông có chu vi  20 m, diện tích hình vuông đo bằng bao nhiêu m2 ? 
A. 15 m2                      B. 20 m2                               C. 25 m2                              D. 400 m2

4. Trong các số sau số nào chia hết cho 3 và 5

A. 4 500              B.  3642                     C.  2259                   D.  6506

5. Đúng ghi  Đ  ;  sai ghi  S

a. 5 tấn  15 kg  =  5015 kg                  c. Một nửa thế kỉ và sáu năm  = 560 năm

b. 4 phút 20 giây =  420 giây              d. Năm nhuận có 366 ngày

6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm thích hợp: 

 568 m2 = ........ m2  .........dm2
TỰ LUẬN

1- Đặt tính rồi tính : 
	C. 2713 x 205
	D. 1980 : 15

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2-  Tìm x                

	  1245: x + 64: x - 35 : x + 26 : x = 100



	

	

	


3.  Trung bình cộng của hai số là 66. Tìm một trong hai số đó, biết rằng số lớn hơn số bé là 12 đơn vị.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Trung bình cộng của 3 số lẻ liên tiếp là 101. Tìm 3 số đó ?  ( 1đ )                                                             
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
5 Tìm soá bò chia vaø soá chia beù nhaát ñeå pheùp chia ñoù coù thöông laø 123 vaø soá dö laø 44.
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